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(1)  (2) (3) (4)=(5)+(6)+... (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1 Đất nông nghiệp NNP 126,38 0,69 125,69

1.1 Đất nông nghiệp khác NKH 126,38 0,69 125,69

2 Đất phi nông nghiệp PNN 57,16 2,52 54,46 0,18

Trong đó:

2.1 Đất cụm công nghiệp SKN 2,52 2,52

2.2 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,18 0,18

2.3
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã
DHT 54,46 54,46

Trong đó:

- Đất giao thông DGT

- Đất thủy lợi DTL 54,46 54,46

Phụ lục IV

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày          tháng            năm 2024 của UBND tỉnh)

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2024 CỦA HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng

diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính
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